ÔN TẬP TẬP HỢP

1. Cho A = { a, b, c, d}. Tập hợp A gồm có mấy phần tử, là những phần tử nào?
1. Cho tập hợp P = { x, y, z}
1. Viết các tập hợp có 1 phần tử là tập hợp con của tập hợp P 
1. Viết các tập hợp có 2 phần tử là tập hợp con của tập hợp P
1. Tập hợp P có tất cả bao nhiêu tập hợp con?
1. Hãy liệt kê các phần tử của các tập hợp:
1. A = { x  N / 100  x  110 }
1. B = { x  N* , x lẻ / 60< x  71}
1. Cho các tập hợp A = { bưởi, cam} B = { cam, táo} C = { ổi, bưởi, chanh} Dùng kí hiệu thuộc, không thuộc, tập hợp con để ghi các phần tử:
1. Thuộc A, thuộc B, thuộc C
1. Thuộc A mà không thuộc B
1. Tập con của C
1. Viết tập hợp các chữ cái trong từ “HỒ CHÍ MINH’.
1. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử.
1. Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 16.
1. Tập hợp các số tư nhiên lớn hơn 2003 và nhỏ hơn 2002.
1. Cho tập hợp A = {3; 9}. Hãy điền kí hiệu thuộc, hoặc tập hợp con vào 
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1.  Hãy tính số phần tử của tập hợp sau:
	
a/
	
b/

	
c/
	
d/


1. Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho:
	
a/
	
b/
	
c/
	
d/


1. Trong các tập hợp sau tập nào là tập con của tập còn lại
	

a/ , 
	

b/, 


1. Hãy xác định tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp:
	
a/
	
b/

	
c/
	d/ D = { tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11}


1. Cho tập hợp A = {2, 0, 1}. Hãy điền một kí hiệu thích hợp vào ô trống
	

	

	

	


	

	

	



1. Hai số tự nhiên chẵn (lẻ) liên tiếp nhau 2 đơn vị.
1. Viết tập hợp A 5 số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 10.
1. Viết tập hợp B 5 số lẻ liên tiếp trong đó số lớn nhất là 53.
1. Cho các tập hợp A = {0}, B = {}, C = 
1. Ta có thể nói A là tập hợp rỗng được không?
1. Ta có thể nói B là tập hợp rỗng được không?
1. Ta có thể nói C là tập hợp rỗng được không?
1. Cho tập hợp A = { 1, 2, 3, 4}
1. Tìm tất cả các tập hợp có ba phần tử là tập hợp con của tập hợp A
1. Tìm tất cả các tập hợp có ba phần tử là tập hợp con của tập hợp A sao cho tổng các phần tử trong mỗi tập hợp bẳng 6
1. Cho tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị
1. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.
1. Viết tất cả các tập hợp có 2 phần tử là tập hợp con của tập A.
1. Hãy viết tât cả các tập hợp có 3 phần tử là tập hợp con của tập A.
1. Hãy biểu diễn các tập hợp sau bằng biểu đồ Ven
1. A ={2, 3, 4, 5}, B = { 2, 4}
1. A = { cam, quýt, táo, bưởi}, B = { táo, bưởi, ổi}
1. A = { 1, 3, 5, 7, 9}, B = {3, 4, 5}, C = { 5, 7, 9}
1. Cho các tập hợp sau:
A = { 10, 15, 20, 25, 30} B = { 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30}
C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }
Tìm A  B, B  C, A  C.
1. Cho tập hợp A = {S, O} B ={I, O, N}
1. Viết các tập hợp là tập con của A
1. Viết các tập hợp là tập con của B
1. Viết các tập hợp vừa là tập con của A vừa là tập con của B.
1. 
Cho . Viết các tập hợp con của tập hợp A sao cho mỗi tập hợp đều:
1. Một phần tử				b. Hai phần tử
1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử
1. A = { x  N, x lẻ / 111< x < 120}
1. B = { x  N, x lẻ, x chia hết cho 3/ 33< x < 50}
1. 
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1. 

1. 

1. Có bao nhiêu số tự nhiên không nhỏ hơn 30 và không lớn hơn 67.
1. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4
1. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số thỏa mãn có chữ số hàng đơn vị là 4 và chia hết cho 3?
1. Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau viết bằng số La Mã là số nào?
1. Có bao nhiêu số có 5 chữ số? 
1. Tìm số nhỏ nhất được viết bằng cách dùng cả 5 chữ số 7; 0; 3; 1; 4.
1. Tìm số chẵn lớn nhất được viết bằng cách dùng cả 5 chữ số 0; 2; 5; 4; 7.
1. Cho tập hợp A là các số tự nhiên có hai chữ số trong đó có đúng 1 chữ số 5. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử.
1. Cho tập hợp B là các số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị . Tập hợp B có bao nhiêu phần tử
1. Cho A là tập hợp các số tự nhiên lẻ có ba chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử?
1. Cho A là tập hợp các sô tự nhiên lẻ lớn hơn 5 và không lớn hơn 79
1. Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử
1. Giả sử các phần tử của A được viết theo giá trị tăng dần. Tìm phần tử thứ 12 của A.
1. Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang ( bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách 1031 trang?
1. Mẹ mua cho Hà một quyển sổ tay 256 trang. Để tiện theo dõi Hà đánh số trang từ 1 đến 256. Hỏi Hà đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh số trang hết cuốn sổ đó.
1. Bạn Nam đánh số trang của một cuốn sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 420. Hỏi bạn Nam phải dùng bao nhiêu chữ số?
1. Để đánh số trang của một cuốn sách bạn Việt phải viết 282 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
1. Cho dãy số 2; 7; 12; 17; 22; ….
1. Nếu quy luật của dãy số trên
1. Viết tập hợp B gồm 5 số hạng liên tiếp của dãy số đó, bắt đầu từ số hạng thứ 5
1. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số
1. Một số tự nhiên sẽ thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm
1. Chữ số 0 vào trước số đó
1. Chữ số 0 vào cuối số đó
1. Chữ số 5 vào cuối số đó
1. Cho số 98751. Viết thêm chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của nó để được
1. Số nhỏ nhất có thể được			b. Số lớn nhất có thể được
1. Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần
1. 

 trong đó 
1. 

 trong đó 
1. 

 trong đó 
1.  Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần
1. 



 trong đó 			b.  trong đó 




c.  trong đó 			d.  trong đó 
1. Dùng ba chữ số 3, 5, 7 viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần
1. Dùng ba chữ số 3, 6, 0 viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần
1. 
Cho 13 que diêm xếp như sau . Hãy đổi chỗ 1 que diêm để vẫn được kết quả đúng
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